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Thanh Long còn gọi là pitaya là một loài thực vật nhiệt đới mang

lại nhiều lợi ích sức khỏe cho con người, nhờ vào giá trị dinh

dưỡng cao và các hợp chất hoạt tính sinh học bao gồm các chất

chống oxy hóa tự nhiên. Chiết xuất từ thân, cây, hoa, hạt của thanh

long có một loạt các hoạt chất có lợi chống các vi sinh vật gây

bệnh bao gồm cả vi khuẩn, nấm, virus và các bệnh như: ung thư

tiểu đường, béo phì, tăng lipid máu. Việt Nam là một quốc gia

nhiệt đới với các điều kiện thuận lợi của khí hậu cho sự phát triển

của các đồn điền pitaya, có khả năng thích nghi và chống chịu tốt

đối với một loạt các điều kiện môi trường (Ví dụ: thích ứng với độ

mặn, thích ứng với cường độ ánh sáng, chống hạn...). Quả Thanh

Long nhờ các đặc tính dinh dưỡng, các hoạt chất sinh học và giá

trị thương mại đã trở thành một sản phẩm mang lại hiệu quả cho

nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là những vùng khó khăn nhất ở

Đồng bằng Sông Cửu Long và góp phần vào sự phát triển bền

vững của Việt Nam trước những thách thức do biến đổi khí hậu

toàn cầu gây ra như xâm nhập mặn và hạn hán
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ĐẶT VẤN ĐỀ
Cây Thanh long là một loại cây leo có ở vùng nhiệt đới thuộc chi

Hylocereus, thuộc họ Cactaceae, bao gồm nhiều loài, có nguồn

gốc ở phía bắc, miền trung và Nam Mỹ. Nó không đòi hỏi yêu cầu

cao về điều kiện canh tác, chịu hạn cao dễ thích nghi với cường độ

ánh sáng cao. Ở Việt Nam Thanh Long được người Pháp du nhập

hơn 100 năm trước (Mizrahi et al. 2007). Nó được biết đến là một

loại quả có hình bầu dục, quả đỏ tươi có vảy màu xám giống như

da của một con rồng. Thanh Long được trồng tại 63/65 tỉnh/thành

phố của cả nước [(Hình 1), (Hoat et al. 2018; Hien 2019)]. Biến

đổi khí hậu tác động đến nông nghiệp do sự thiếu nước tưới và

xâm nhập mặn vào mùa khô ở khu vực sông Mêkong, Đồng bằng

đã làm ảnh hường nghiêm trọng đến màu màng. Điều thú vị là cây

thanh long vẫn được trồng ở khu vực rừng ngập mặn ở Việt Nam

(Hình 2) (Bình-Nguyên, 2020) do nó có khả năng thích nghi với

môi trường khắc nghiệt và trở thành tài sản phẩm quý giá cho sự

phát triển của quốc gia nhất là ở khu vực sông Mêkong.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁPTÓM TẮT

- Có giá trị dinh dưỡng và những lợi ích đối với sức khỏe con

người. Tất cả các thành phần khác nhau của Thanh Long chứa

các hợp chất sinh học, có khả năng: chống oxy hóa, chất kháng

khuẩn và chống ung thư như betalain, flavonoid, Polyphenol,

Terpeboipsm và Steroid, saponin, alkaloid, tanin và carotenoids

- Vào thời điểm hiện tại có 2 loại thanh long Hylocereus undatus

(ruột trắng) và H. polyrhizus (ruột đỏ) được trồng đại trà 63/65

tỉnh/ Thành ở Việt Nam, chiếm 95% và 5% tổng diện tích canh

tác.

- Thanh Long chiếm 32% tổng giá trị xuất khẩu rau và trái cây

Việt Nam. Diện tích trồng năm 2018 là 55.419 ha, tổng sản lượng

là 1.074.242 tấn và giá trị xuất khẩu là 1.1 tỷ USD.

- 3 tỉnh tập trung phần lớn sản lượng và chuyên canh với quy mô

lớn đó là Bình thuận (52,28% diện tích gieo trồng và 24,51% sản

lượng), Long An (20,35% diện tích gieo trồng và 55,11% sản

lượng) và Tiền Giang (14,48% diện tích gieo trồng và 15.01%

sản lượng).

- Thanh Long cói khả năng thích nghi cao với điều kiện khắc

nghiệt của môi trường như cường độ ánh sáng cao và khô hạn.

Đặc biệt Thanh Long được trồng thành công trong vùng ngập

mặn của tỉnh Cà Mau

Hình 1. Hoa, thân và trái của Thanh Long: Hoa ở vào ban đêm (A); thân phân

nhánh (B); Trái Thanh Long Hylocereus undatus (trái) và H. polyrhizua (phải)

(C); Thanh long ruột đỏ H. polyrhizua và ruột trắng H. undatus (D).

- Vật liệu:

Tài liệu khoa học cây Thanh Long, các giá trị dinh dưỡng và lợi

ích đối với sức khỏe từ Thanh Long, hiện trạng trồng và giá trị

thương mại của chúng (sách, bài báo khoa học về Thanh Long và

tài liệu liên quan).

- Phương pháp nghiên cứu:

Các từ khoá đã sử dụng để tìm kiếm: Dragon Fruit, Pitaya, Health

benefits of Dragon Fruit, state of cultivation in Vietnam,

Hylocereus. Lựa chọn nghiên cứu: các tiêu chí lựa chọn nghiên

cứu trong cơ sở dữ liệu này là: Sách, bài báo khoa học đăng trên

các website: Pubmed, Springer, ACS Publication, Wiley,

ScienceDirect, websites.
Hình 2. Bản đồ chỉ ra các các vùng trồng Thanh Long ở Việt Nam (A). Bản đồ khuếch

đại (B) chỉ ra các cùng có diện tích trồng lớn nhất cùng với sản lượng cao nhất ; Thanh

Long được trồng thành công ở vùng ngập mặn ở Cà Mau.

Hình 3. Thanh Long bám trên các trụ là cây Mắm ổi ở vùng ngập mặn của tỉnh Cà

Mau, Việt Nam. Mũi tên là chỉ cây Mắm ổi [Avicennia marina (Forssk.) Vierh.]; Đầu

mũi tên chỉ cây Thanh Long đang bám trên cây Mắm để phát triển .

Hình 4. Diện tích trồng Thanh Long tăng ở các tỉnh sản xuất chính vùng ĐBSCL từ

2010 đến 2019
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